
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

Số:         /QĐ-SYT       Kon Tum, ngày       tháng 8 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp và điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

đợt 07 năm 2021 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2015/TT-

BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Xét biên bản họp Tổ thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh (họp ngày 30/7/2021) và đề nghị của Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp và điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đợt 07 năm 2021 cho 09 cá nhân (có danh sách tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
_________________________________ 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn 

cước công dân Chỗ ở hiện nay 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Số, ký 

hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

1 Trần Quốc Toàn 20/3/1995 
0620950000

39 
13/4/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

197 Huỳnh Đăng Thơ, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Bác sỹ đa 

khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

2681/KT-

CCHN 
Cấp mới 

2 Trần Tiến Dũng 03/7/1998 
0620980001

46 
27/3/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 5, Phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Kỹ thuật 

viên 
Chuyên khoa xét nghiệm 

2682/KT-

CCHN 
Cấp mới 

3 
Nguyễn Như 

Quỳnh 
01/01/1997 

0621970002

46 
13/4/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

60 Bà Triệu, phường 

Thắng Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2683/KT-

CCHN 
Cấp mới 

4 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 
24/5/1998 

0621980000

38 
13/4/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

327 Hùng Vương, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2684/KT-

CCHN 
Cấp mới 

5 Lê Gia Thịnh 03/10/1994 
0620940000

33 
13/4/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

142 Nguyễn Sinh Sắc, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Bác sỹ đa 

khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

2685/KT-

CCHN 
Cấp mới 

6 
Lê Thị Ngọc 

Quỳnh 
06/4/1980 233293340 12/9/2015 

Công an tỉnh 

Kon Tum 

54 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2686/KT-

CCHN 
Cấp mới 

7 
Trương Thị 

Giang 
06/4/1993 174322344 13/4/2013 

Công an tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn 9, xã Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2687/KT-

CCHN 
Cấp mới 

8 
Nguyễn Minh 

Sang 
11/11/1983 233059981 18/4/2018 

Công an tỉnh 

Kon Tum 

496 Trần Nhân Tông, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Bác sỹ đa 

khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

2688/KT-

CCHN 
Cấp mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn 

cước công dân Chỗ ở hiện nay 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Số, ký 

hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

9 A Zên 12/11/1977 233038032 25/9/2007 
Công an tỉnh 

Kon Tum 

Thôn Đăk Gô, xã Đăk 

Kroong, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Bác sỹ đa 

khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

2689/KT-

CCHN 

Điều chỉnh 

(thay đổi 

phạm vi) 

 Tổng cộng: 09 
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